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“Khảo sát khả năng đáp ứng kích thích bằng khí ethylen (RRIMFLOW) của 7dòng vô tính cao su RRIC 121, RRIC 110, RRIC 100, RRIM 600, RRIM 712, GT 1 VÀ PB 235 trên đất xám Lai Khê” thí nghiệm được tiến hành tại lô Sinh Lý 87, Trạm Thực nghiệm Cao su Lai Khê, Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam,  ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, thời gian thí nghiệm từ tháng 4 - 9/2007. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ.

 
Mục đích thí nghiệm nhằm khảo sát khả năng đáp ứng kích thích bằng khí ethylen (RRIMFLOW) của 7 dòng vô tính cao su RRIC 121, RRIC 110, RRIC 100, RRIM 600, RRIM 712, GT 1 và PB 235.

Thí nghiệm 1: Gồm 2 nghiệm thức 


NT I: Chế độ cạo 1/2S ( d/3 3m/12 + 1/4S(d/3 7m/12 + kích thích ethephon theo số lần kích thích ngoài đại trà 4/y ( đối chứng).

 
NT II: Chế độ cạo 1/8S ( d/3 9m/12 + kích thích RF 3 nhát cạo bơm /lần (bơm-cạo-cạo-cạo).


Thí nghiệm 2: Gồm 4 nghiệm thức 


NTI: Chế độ cạo 1/2S ( d/3 3m/12 + 1/4S ( d/3 7m/12 + kích thích ethephon theo số lần kích thích ngoài đại trà 4/y ( đối chứng).

 
NT II: Chế độ cạo 1/8S ( d/3 9m/12 + kích thích RF 3 nhát cạo bơm /lần (G3).
 
NT III: Chế độ cạo 1/8S ( d/3 9m/12 + kích thích RF 4 nhát cạo bơm /lần (G4).

 
NT IV: Chế độ cạo 1/8S ( d/3 9m/12 + kích thích RF 5 nhát cạo bơm /lần (G5).


Thí nghiệm 1:

Nội dung: Gồm 7 thí nghiệm nhỏ, mỗi dòng vô tính là 1 thí nghiệm và được bố trí như sau:
 Đối với 5 DVT như RRIC 121, RRIC 110, RRIC 100, RRIM 600, RRIM 712 được bố trí ô cơ sở 1 cây x 10 lần nhắc. Tổng số cây làm thí nghiệm/5 DVT là 100 cây (1 DVT: 20 cây x 5).
2 NT x 10 lần nhắc = 20 ô cơ sở (mỗi ô cở 1 cây).

Đối với 2 DVT GT 1 và PB 235 được bố trí ô cơ sở 1 cây x 20 lần nhắc. Tổng số cây làm thí nghiệm/2 DVT là 80 cây (1 DVT: 40 cây x 2).
2 NT x 20 lần nhắc = 40 ô cơ sở (mỗi ô cở là 1 cây).

Tổng số cây của  thí nghiệm 1 là 180 ô cơ sở tương đương 180 cây.
Thí nghiệm 2:

Nội dung: Gồm 2 thí nghiệm nhỏ, mỗi dòng vô tính là 1 thí nghiệm và được bố trí như sau:

4 NT x 20 lần nhắc = 80 ô cơ sở (mỗi ô cở 1 cây).

Tổng số cây của  thí nghiệm 1 là 160 ô cơ sở tương đương 160 cây (1 DVT: 80 cây x 2).
Thí nghiệm được tiến hành quan trắc từ tháng 4 - 7/2007 với các chỉ tiêu theo dõi: Sản lượng, hàm lượng cao su khô (DRC), tổng hàm lượng chất khô (TSC), thiols (R-SH), đường (sucrose), lân vô cơ (Pi), khô miệng cạo.
Qua thời gian tiến hành thí nghiệm kết quả thu được:
Thí nghiệm 1: Việc kích thích bằng khí ethylen đã giúp gia tăng sản lượng với hầu hết các dòng vô tính. Trong 5 dòng vô tính RRIC 110, PB 235, RRIM 600, GT 1, RRIM 712 có biểu hiện kích thích tốt nhất so với 2 dòng vô tính RRIC 121, RRIC 100  trong thời gian thí nghiệm tỏ ra không hiệu quả. 
Tình trạng sinh lý mủ, hàm lượng cao su khô và khô miệng cạo của các chế độ cạo đều có biểu hiện tốt, chưa có dấu hiệu của việc khai thác quá mức.

Thí nghiệm 2: Với các tần số bơm khác nhau, các nghiệm thức có sử dụng kích thích RF đều cho sản lượng cao hơn nghiệm thức đối chứng. Ở GT 1, PB 235 Chế độ cạo 1/8S ( d/3 9m/12 + kích thích RF 5 nhát cạo bơm/lần (G5) cho sản lượng tốt hơn so với các Chế độ cạo 1/8S ( d/3 9m/12 + kích thích RF 3 nhát cạo bơm/lần (G3) và Chế độ cạo 1/8S ( d/3 9m/12 + kích thích RF 4 nhát cạo bơm/lần (G4).
Như vậy, đối với dòng vô tính cao su GT 1 và PB 235 tuổi trung niên Chế độ cạo 1/8S ( d/3 9m/12 + kích thích RF 5 nhát cạo bơm /lần (G5) là hợp lý, không ảnh hưởng xấu đến tình trạng sinh lý mủ và bệnh khô miệng cạo .

